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I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm): chọn 1 phương án đúng trong các đáp án A,B,C,D 

thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 

Câu 1: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà 

nước và xã hội? 

A. Chủ động tiếp cận thông tin.                        B. Tôn trọng quyền lợi của người khác. 

C. Giám sát việc thực hiện bầu cử.              D. Khiếu nại tới cơ quan chức năng. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và 

xã hội trong trường hợp nào sau đây? 

A. Thay đổi kiến trúc thượng tầng.                    B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. 

C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.                    D. Sử dụng dịch vụ công cộng. 

Câu 3: Khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công dân cần chấp hành những 

A. quy tắc coi trọng lợi ích.                         B. quy tắc bản thân đề ra. 

C. quy tắc dĩ công vi tư.                                   D. quy tắc sinh hoạt công cộng. 

Câu 4: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, địa vị, giới tính, tôn 

giáo là thể hiêṇ quyền bình đẳng nào dưới đây? 

A. Bình đẳng về thành phần xã hôị.           B. Bình đẳng  dân tộc. 

C. Bình đẳng về quyền và nghiã vu ̣.           D. Bình đẳng tôn giáo. 

Câu 5: Công dân dù ở cương vị nào, khi vi phaṃ pháp luâṭ đều bi ̣ xử lí theo quy điṇh là 

A. công dân bình đẳng về kinh tế.                    B. công dân bình đẳng về quyền và nghiã vu.̣ 

C. công dân bình đẳng về trách nhiêṃ pháp lí.            D. công dân bình đẳng về chính tri ̣. 

Câu 6: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều bình 

đẳng về cơ hội học tập là thể hiện công dân bình đẳng về 

A. tập tục.           B. quyền.              C. trách nhiệm.        D. nghĩa vụ. 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  7, 8, 9. 

     Theo số liệu từ Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc cung cấp tại Hội nghị thông tin cho 

báo chí về kết quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta, tính đến năm 2021, 

vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có 98,4 % xã có đường ô tô đến trung tâm; trên 98% hộ 

DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã có trường lớp mầm non, trường tiểu học, 

trung học cơ sở; 99,3% xã có trạm y tế; trên 90% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình; 

100% xã có hạ tầng viễn thông và được phủ sóng di động đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc 

của người dân. Đời sống vật chất và tinh thần đồng bào các DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng 

khó khăn được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn giảm 

trung bình 3-4% năm. Tính đến hết tháng 8/2018, có 1.052 xã vùng DTTS & MN được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 22,29 %. 
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Câu 7: Kết quả có 98,4 % xã có đường ô tô đến trung tâm; trên 98% hộ DTTS được sử dụng 

điện lưới quốc gia trong thông tin trên đề cập đến thành tựu về lĩnh vực nào dưới đây trong 

chính sách dân tộc của nhà nước ta? 

A. kinh tế.                 B. văn hóa.                 C. xã hội.                  D. chính trị. 

Câu 8: Kết quả có 100% xã có trường lớp mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở; trên 

90% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình; 100% xã có hạ tầng viễn thông và được phủ 

sóng di động đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân đề cập đến thành tựu về lĩnh 

vực nào dưới đây trong chính sách dân tộc của nhà nước ta? 

A. kinh tế.                B. văn hóa.                 C. xã hội.                  D. chính trị. 

Câu 9: Một trong những thành tựu nổi bật, toàn diện khi thực hiện các chính sách của Đảng 

và nhà nước trong lĩnh vực dân tộc trong những năm qua được đề cập trong thông tin trên là 

A. Số xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới cao. 

B. Số người dân tộc thiểu số được phủ điện lưới điện tăng cao. 

C. Số học sinh người dân tộc thiểu số đi học chiếm tỷ lệ lớn. 

D. Sóng truyền hình được tới toàn bộ vùng đồng bào dân tộc. 

Câu 10: Để đảm bảo bình đẳng giới trên lĩnh vực chính trị, nội dung nào dưới đây phù hợp 

với quy định của pháp luật về tỉ lệ nữ tham gia làm đại biểu Hội đồng nhân dân 

A. Tỉ lệ nữ phải bằng với tỉ lệ nam.               B. Cần đảm bảo tỉ lệ thích đáng nữ đại biểu. 

C. Nữ chỉ cần có một người đại diện.               D. Tỉ lệ nữ nhất định phải nhiều hơn nam. 

Câu 11: Việc làm nào dưới đây thể hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị? 

A. Mở rộng và tìm kiếm thị trường.                     B. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

C. Tuyên truyền về sức khỏe sinh sản.                      D. Thành lập mô hình kinh tế tư nhân. 

Câu 12: Bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thể hiện ở việc vợ và chồng có 

quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

A. che giấu hành vi bạo lực.                           B. chiếm hữu tài sản công cộng. 

C. tôn trọng danh dự của nhau.                           D. áp đặt quan điểm cá nhân. 

II.Trắc nghiệm đúng- sai( 4 điểm):thí sinh trả lời từ câu 1- 4, Trong mỗi thí sinh lựa chọn 

đúng, sai cho các ý a,b,c,d. 

Câu 1: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi, Trong mỗi thí sinh lựa chọn đúng, sai cho các ý 

a,b,c,d. 

     Nhờ có pháp luật về quyền bình đẳng của mọi công dân trong lĩnh vực giáo dục mà anh 

Trung và anh Tiến, là bạn học cùng thi và trúng tuyển vào đại học, ngành Công nghệ thông 

tin, trong khi nhiều bạn khác lại thi trượt. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Trung và anh Tiến 

quyết định mỗi người mở một công ty riêng để làm dịch vụ và kinh doanh sản phẩm máy tính 

xách tay. Hai anh làm hồ sơ, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 

đăng kí kinh doanh căn cứ vào điều kiện mà pháp luật quy định, không phân biệt đối xử. 

a. Mọi công dân đều có quyền được học không hạn chế là công dân bình đẳng về hưởng 

quyền. 

b. Năng lực hưởng quyền của mỗi công dân là như nhau không phân biệt về hoàn cảnh, năng 

lực. 

c. Việc anh Trung và anh Tiến mở công ty riêng là thể hiện công dân bình đẳng về nghĩa vụ. 
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d. Anh Trung và anh Tiến được cấp giấy đăng ký kinh doanh là thể hiện vai trò quản lý kinh 

tế của chủ thể nhà nước. 

Câu 2:Đọc thông tin và trả lời câu hỏi, Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 

đúng hoặc sai:  

       Báo cáo rà soát tình hình thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 

– 2020 cho rằng bình đẳng giới đã mang lại những thay đổi tích cực ở các lĩnh vực chính trị, 

kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và các lĩnh vực khác. Trong giai đoạn này. “Lần đầu 

tiên có 3 nữ uỷ viên Bộ Chính trị, nữ Chủ tịch Quốc hội. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều 

hơn vào các hoạt động kinh tế và có nhiều cơ hội để có những việc làm tốt, mang lại thu 

nhập cao hơn. Về giáo dục, tỉ lệ nhập học của trẻ em trai và trẻ em gái ở bậc tiểu học và trung 

học đều cao và cân đối". Trong lĩnh vực y tế thì: “Ngành y tế chỉ đạo các Sở Y tế, các đơn vị 

trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và nam giới" và "Nhiều bệnh viện ở trung ương và địa 

phương đã hình thành khoa nam học và tăng cường đào tạo bác sĩ chuyên khoa nam học để 

mở rộng mạng lưới tư vấn về sức khoẻ sinh sản cho nam giới". 

a. Việc có 3 nữ uỷ viên Bộ Chính trị, nữ Chủ tịch Quốc hội là kết quả của việc thực hiện bình 

đẳng giới trong lĩnh vực khoa học. 

b. Bình đẳng giới góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững, hướng tới công bằng – dân 

chủ - văn minh. 

c. Tỉ lệ nhập học của trẻ em trai và trẻ em gái ở bậc tiểu học và trung học đều cao và cân đối 

là ý nghĩa của bình đẳng giới. 

d. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế và mang lại thu nhập cao 

hơn là biểu hiện của bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế. 

Câu 3:Đọc thông tin và trả lời câu hỏi, Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 

đúng hoặc sai:   

      Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho thấy đến nay tại các địa bàn, vùng có 

nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã có trên 90% số xã, phường, thị trấn đã triển 

khai, xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Những tỉnh thực hiện 100% như Cao 

Bằng, Hà Giang, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Yên Bái, Sóc Trăng, Hoà 

Bình… Trưởng các thôn, làng, ấp, bản được đồng bào các dân tộc bầu trực tiếp, tín nhiệm xã 

hội cũng như trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của đội ngũ này khá hơn trước. Nhiều vụ 

việc khiếu tố được phát hiện và giải quyết tại cơ sở. Từ đó nhiều cơ sở, thôn, làng, ấp, bản đã 

xây dựng được hương ước quy ước làng văn hóa… Thực hiện quy chế dân chủ tạo ra một 

bước tiến mới về xây dựng, củng cố cộng đồng dân cư tự quản, giúp đồng bào các dân tộc 

tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước và xã hội, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa để thúc 

đẩy các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội phát triển. 

a. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là góp phần thực hiện quyền bình đẳng giữa 

các dân tộc về chính trị. 

b. Quá trình trực tiếp bầu các trương thôn ấp bản làng của đồng bào dân tộc thể hiện công 

dân bình đẳng về hưởng quyền. 

c. Việc nhiều cơ sở thôn làng, ấp bản đã xây dựng được hương ước quy ước làng văn hóa là 

kết quả của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 
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d. Phát huy tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào 

các dân tộc thiểu số. 

Câu 4:Đọc thông tin và trả lời câu hỏi, Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 

đúng hoặc sai:   

Năm 2012, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Sự kiện này được người dân cả nước quan tâm, hưởng ứng. Nhiều tầng lớp nhân dân đã tham 

gia đóng góp ý kiến rất công phu, tâm huyết về cả nội dung (cụ thể từng chương, từng điều) 

lần từ ngữ, bố cục,... Nhiều ý kiến có sức thuyết phục cao, góp phần giúp Uỷ ban dự thảo sửa 

đổi Hiến pháp năm 1992 trong việc hoàn thiện Hiến pháp được hợp lí, khoa học hơn. Điều 

này vừa là quyền vừa là sự thể hiện trách nhiệm của nhân dân đối với những việc trọng đại 

của đất nước. 

a. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là tạo điều kiện để người 

dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

b. Các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến công phu, tâm huyết là thể hiện công dân 

bình đẳng về nghĩa vụ. 

c. Tham gia xây dựng Hiến pháp là thể hiện trách nhiệm của các công dân trưởng thành. 

d. Việc công dân tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là thể hiện công dân 

bình đẳng về hưởng quyền trên lĩnh vực xã hội. 

III. Phần tự luận( 3 điểm): Thí Sinh trả lời từ câu 1-2. 

Câu 1(2 điểm):  Đọc tình huống và trả lời: 

     Gần đây, không khí gia đình bà A rất nặng nề vì chồng bà muốn con gái lớn (hiện đang 

học lớp 11) nghỉ học. Bà A tâm sự chuyện này với bà C. Bà cho biết, chồng bà quan niệm 

con trai mới cần học nhiều, còn con gái thì không. Biết chuyện, bà C đã vận động Hội Phụ 

nữ và Hội Nông dân tác động đến chồng bà A. Ông dần thay đổi suy nghĩ, không ép con gái 

phải nghỉ học. Nhờ vậy, bình đẳng giới trong giáo dục tại gia đình bà A được đảm bảo. 

a.Em có nhận xét gì về quan điểm của chồng bà A? 

b.Theo em mọi người cần hành động như thế nào để thúc đẩy bình đẳng giới trong xã 

hội? 

 Câu 2(1 điểm): Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ của ai? Là học sinh, em cần phải 

làm gì để góp phần bảo vệ Tổ quốc? 

 

 

 

----HẾT---- 

 

 


